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	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN

Từ ngày 12/9/2016 đến ngày 16/9/2016
	TT


	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành văn bản
	Tên loại và trích yếu nội dung của       văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1. 
	Bộ Quốc phòng
	130/2016/TT-BQP
	10/09/2016
	Thông tư hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc
	25/10/2016
	

	2. 
	Bộ Văn hóa TT và DL
	3618/BVHTTDL-KHTC
	12/09/2016
	v/v xây dựng kế hoạch 2016-2020 và kế hoạch năm 2017
	
	

	3. 
	Bộ Xây dựng
	1984/BXD-QLN
	12/09/2016
	v/v thực hiện quyết định số 22 của Thủ tướng CP
	
	

	4. 
	Bộ Văn hóa TT và DL
	3633/BVHTTDL-VP
	12/09/2016
	v/v tổ chức Ngày hội Hương sắc vùng cao tại Hà Nội
	
	

	5. 
	Bộ Công thương
	3690/QĐ-BCT
	12/09/2016
	Quyết định v/v phê duyệt quy hoạch phát triển ngành bia, rượu
	
	

	6. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	7361/BKHĐT-TH
	12/09/2016
	v/v kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư
	
	

	7. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	7372/BKHĐT-TH
	12/09/2016
	v/v danh mục dự án ứng trước không phải bố trí kế hoạch đầu tư trung hạn
	
	

	8. 
	Văn phòng Chính phủ
	289/TB-VPCP
	12/09/2016
	Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế tại Phiên họp Ban Chỉ đạo lần thứ nhất năm 2016
	
	

	9. 
	Bộ Tài chính
	136/2016/TT-BTC
	12/09/2016
	Thông tư sửa đổi Thông tư số 146/2015/TT-BTC ngày 15/9/2015 và Thông tư số 84/2015/TT-BTC ngày 02/6/2015 quy định về phí sử dụng đường bộ
	19/9/2016
	

	10. 
	Bộ Văn hóa Thể thao va Du lịch
	3186/QĐ-BVHTTDL
	12/09/2016
	Quyết định v/v công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế
	
	

	11. 
	Bộ Xây dựng
	1994/BXD-VP
	13/09/2016
	v/v bồi dưỡng giảng viên nguồn theo Đề án 1961
	
	

	12. 
	Bộ Tài chính
	12718/BTC-ĐT
	13/09/2016
	v/v thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với  dự án cải tạo nâng cấp tuyến đường các xã huyện Sơn Dương
	
	

	13. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	7417/BKHĐT-KTCN
	13/09/2016
	v/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch năm 2016
	
	

	14. 
	Thủ tướng CP
	213/QĐ-BGD
	13/09/2016
	Quyết định v/v kiện toàn tổ chức BCĐ nhà nước các công trình dự án trọng điểm ngành GTVT
	
	

	15. 
	Bộ tư pháp
	3156/KH-STP
	13/09/2016
	v/v triển khai thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch nước về công tác thi hành án dân sự, quản lý nhà nước về thi hành án hành chính
	
	

	16. 
	Bộ Y tế
	6781/BYT-CNTT
	13/09/2016
	v/v đầy mạnh ứng dụng CNTT trong các cơ sở khám bệnh chữa bệnh
	
	

	17. 
	Bộ Xây dựng
	908/QĐ-BXD
	14/09/2016
	Quyết định v/v ban hành quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ CCVC
	
	

	18. 
	Thủ tướng Chính phủ
	38/2016/QĐ-TTg
	14/09/2016
	Quyết định về việc ban hành một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâm nghiệp
	01/11/2016
	

	19. 
	Bộ Y tế
	32/2016/TT-BYT
	15/09/2016
	Thông tư quy định việc chi trả các chi phí thực tế để bảo đảm việc chăm sóc sức khỏe sinh sản của bên nhờ mang thai hộ vì mục đích nhân đạo.
	01/11/2016
	

	20. 
	Bộ Tài chính
	137/2016/TT-BTC
	15/09/2016
	Thông tư sửa đổi Thông tư số 172/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 và Thông tư số 154/2015/TT-BTC ngày 05/10/2015 quy định về phí sử dụng đường bộ
	22/9/2016
	

	21. 
	Bộ Y tế
	4930/QĐ-BYT
	15/09/2016
	Quyết định v/v đính chính thông tư số 17/2016/TT-BYT
	
	

	22. 
	Thủ tướng Chính phủ
	1791/QĐ-TTg
	15/09/2016
	Quyết định v/v ngày công tác xã hội VN
	
	

	23. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	7514/BKHĐT-KTĐP
	15/09/2016
	v/v hướng dẫn thực hiện QĐ số 755 của TTCP
	
	

	24. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	7509/BKHĐT-TCTk
	15/09/2016
	v/v hướng dẫn công tác chuẩn bị Tổng điều tra kinh tế năm 2017
	
	

	25. 
	Văn phòng Chính phủ
	292/TB-VPCP
	15/09/2016
	Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tại phiên họp lần thứ 5 của Ban chỉ đạo thực hiện đề án đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp
	
	

	26. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	4007/BTNMT
	15/09/2016
	v/v sử dụng đất của các điểm bưu điện văn hóa xã
	
	

	27. 
	Bộ Nội vụ
	4369/BNV-ĐT
	16/09/2016
	v/v hướng dẫn thực hiện một số quy định của Thông tư số 19
	
	

	28. 
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	3559/QĐ-BGDĐT
	16/09/2016
	Quyết định v/v sửa đổi Quyết định số 8059/QĐ-BGDĐT
	
	

	29. 
	Thủ tướng Chính phủ
	39/2016/QĐ-TTg
	16/09/2016
	Quyết định bãi bỏ Quyết định số 67/2011/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
	
	

	30. 
	Văn phòng Chính phủ
	295/TB-VPCP
	16/09/2016
	v/v kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam
	
	

	31. 
	Bộ Tài chính
	138/2016/TT-BTC
	16/09/2016
	Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép lên bờ cho thuyền viên nước ngoài, giấy phép xuống tàu nước ngoài, giấy phép cho người điều khiển phương tiện Việt Nam cặp mạn tàu nước ngoài và giấy phép cho người Việt Nam và người nước ngoài thực hiện các hoạt động báo chí, nghiên cứu khoa học, tham quan du lịch có liên quan đến tàu, thuyền nước ngoài 
	01/01/2017
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